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	Số:  13/BC-UBND
	               Kon Tum, ngày 16   tháng 02  năm 2011


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC 

VÀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH


Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình gia súc mắc bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh Kon Tum và việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch đến ngày 05/02/2011 như sau:

I. Tình hình dịch, bệnh:


Dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc bắt đầu xảy ra vào ngày 30/12/2010 tại  thị trấn Đắk Glei và xã Đắk Kroong - huyện Đắk Glei, sau đó tiếp tục xuất hiện tại một số địa phương khác: xã Đắk Nông - huyện Ngọc Hồi vào ngày 08/01/2011; xã Rờ Kơi - Huyện Sa Thầy và xã Diên Bình - huyện Đắk Tô vào ngày 10/01/2011; xã Hiếu - huyện Kon Plông vào ngày 17/01/2011 và xã Đắk Ruồng - huyện Kon Rẫy vào ngày 23/01/2011. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 05/02/2011, toàn tỉnh đã có 21 xã, thị trấn của 6 huyện 1.492 con trâu bò và 186 con lợn mắc bệnh LMLM; các địa phương tổ chức tiêu huỷ 248 con lợn (tiêu huỷ lợn bị bệnh và lợn cùng ô chuồng với lợn bệnh) và 54 con trâu, bò, bê, nghé bị chết do mắc bệnh LMLM; đã điều trị khỏi về triệu chứng lâm sàng 1.205 con trâu, bò; hiện còn mắc bệnh 233 con trâu, bò. Cụ thể như sau:

1. Các vùng có dịch bệnh LMLM:

	Stt
	Huyện
	Thị trấn
	Xã
	Ghi chú

	1
	Đăk Glei
	Đăk Glei
	Đắk Kroong, Đắk Choong, Đắk Pét, Xốp, Đắk Môn và Đắk Man
	

	2
	Sa Thầy
	Sa Thầy
	Rờ Kơi, Mô Rai, Ja Xia, Ja Tăng, Ia Ly 
	

	3
	Kon Rẫy
	Đắk Rờ ve
	Tân Lập và Đắk Ruồng
	

	4
	Ngọc Hồi
	
	Đắk Nông và Đắk Ang
	Đến ngày 26/01/2011, không còn gia súc mắc bệnh

	5
	Đắk Tô
	
	Diên Bình
	Đến  ngày 24/01/2011, không còn gia súc mắc bệnh 

	6
	Kon Plong
	
	Hiếu và Pờ Ê
	Đến ngày 28/01/2011, không còn gia súc mắc bệnh 



2. Tổng hợp gia súc mắc bệnh LMLM:

	Stt
	Địa phương
	Ngày phát bệnh
	Gia súc mắc bệnh
	Gia súc tiêu hủy
	Gia súc điều trị khỏi bệnh
	Gia súc

 còn bệnh

	
	
	
	Trâu, bò


	Heo
	Trâu, bò
	Heo
	Trâu, bò
	Heo
	Trâu, bò
	Heo

	1
	Đắk GLei
	30/12/2010
	488
	121
	45
	121
	320
	0
	123
	0

	2
	Ngọc Hồi
	8/01/2011
	25
	31
	0
	88
	25
	0
	0
	0

	3
	Sa Thầy
	09/01/2011
	896
	0
	8
	0
	793
	0
	95
	0

	4
	Đắk Tô
	10/01/2011
	10
	0
	1
	0
	9
	0
	0
	0

	5
	Kon Plong
	17/01/2011
	56
	0
	0
	0
	56
	0
	0
	0

	6
	Kon Rẫy
	23/01/2011
	17
	34
	0
	39
	2
	0
	15
	0

	Tổng cộng
	1.492
	186
	54
	248
	1.205
	0
	233
	0


II. Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Ngày 13/1/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lỡ mồm long móng trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 07/11/2011;

- Ngày 14/1/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc công bố dịch lở mồm long móng gia súc, phạm vi công bố vùng dịch, vùng khống chế và vùng đệm;

- Ngày 28/1/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí thực hiện phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Ngày 30/1/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc qui định mức hỗ trợ cho các chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu huỷ do mắc bệnh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

III. Các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
+ Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh LMLM; các đội kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; lập các đội xung kích tại các xã, phường, thị trấn để tiêu huỷ gia súc mắc bệnh theo qui định; vệ sinh, khử trùng tiêu độc đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, khu vực có nguy cơ cao (đặc biệt là các ổ dịch củ); phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh LMLM trên địa bàn. 

+ Lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các ổ dịch, cắm biển báo khu vực có dịch, trục đường giao thông để ngăn chặn dịch bệnh LMLM lây lan. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y): 

- Thành lập các Đoàn kiểm tra, huy động cán bộ ngành phối hợp và cùng tham gia với các địa phương phòng, chống dịch bệnh LMLM.

- Lãnh đạo Chi cục thường xuyên xuống các ổ dịch kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc công tác phòng chống dịch LMLM gia súc.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các Trạm thú y thuộc địa bàn có dịch triển khai quyết  liệt các biện pháp phòng, chống dịch;
- Phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với trạm thú y, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia chống dịch khác triển khai các biện pháp chống dịch theo qui định;

 
- Tính đến ngày 05/02/2011 Chi cục Thú y đã cấp tạm ứng: 262 kg ChloraminT; 1Kg Chloramin B; 470 lít BenKocid; 7.950 liều vắc xin LMLM loại 3 type; 1.000 lọ kháng sinh Penicillin; 150 Kg phèn chua; 15.000 Kg vôi bột; 1.450 chai Dexma; 350 đôi găng tay; 215 đôi ủng; 1100 bộ đồ bảo hộ; 200 kính bảo hộ; 370 cái khẩu trang và 150 cái áo mưa để phục vụ cho công tác chống dịch;


- Lực lượng chống dịch, các địa phương đã phát hiện và xử lý 07 trường hợp vận chuyển động vật trái quy định (Sa Thầy: 02; ĐắkGlei: 04 và thành phố Kon Tum: 01 trường hợp).
III. Các biện pháp triển khai trong thời gian tới:

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y và các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các Công điện khẩn: số 03/CĐ-UBND ngày 07/1/2011; số 05/CĐ-UBND ngày 13/1/2011, cụ thể:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh LNLM trên địa bàn toàn tỉnh, các tỉnh lân cận; kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch LMLM như: lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời khu vực có dịch; quản lý, cách ly, chăm sóc, điều trị gia súc mắc bệnh LMLM; tiêm phòng bao vây ổ dịch, khử trùng tiêu độc...

- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về kiểm dịch vận chuyển theo qui định.

- Chuẩn bị đầu đủ vật tư hoá chất; kịp thời tham mưu đề xuất cấp, hỗ trợ hoá chất, vật tư cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch.


Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum ./.
	Nơi nhận:






- Bộ Nông nghiệp và PTNT;


- Cục Thú y;


- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chi cụcThú y;

- Lưu: VT,KTN (Huân).
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PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải
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